	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN GIAO THUỶ

	KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I

Năm học 2024 – 2025

HƯỚNG DẪN CHẤM
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Xác định thể loại của đoạn trích trên?
	0,5

	
	
	- Thể loại: Truyện truyền kì.

Hướng dẫn chấm:
- Điểm 0,5: Trả lời đúng như trên.      

- Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời.
	

	
	2
	Theo đoạn trích, tính cách nào của Tử Hư được Dương Trạm răn đe và sửa đổi?
	0,5

	
	
	- Theo đoạn trích, tính cách của Tử Hư được Dương Trạm răn đe và sửa đổi là tính hay kiêu căng/tính kiêu căng.

Hướng dẫn chấm:
- Điểm 0,5: Trả lời đúng như trên.      

- Điểm 0: Trả lời sai hoặc không trả lời.
	

	
	3
	Chỉ ra yếu tố kì ảo và vai trò của yếu tố kì ảo được sử dụng trong đoạn trích?
	1,0



	
	
	- Yếu tố kì ảo trong đoạn trích: Dương Trạm chết rồi sống lại, làm chức trực lại ở cửa Tử Đồng, trông coi về việc văn chương thi cử.

- Vai Trò của yếu tố kì ảo trong đoạn trích:
+ Làm cho câu chuyện trở nên lung linh, kì ảo, tạo ra sự sinh động, tạo hứng thú tăng tính hấp dẫn cho người đọc.

+ Ca ngợi phẩm chất cao quý của  Phạm Tử Hư.
+ Muốn bất tử hóa nhân vật Dương Trạm vì đã có những phẩm chất tốt.
+ Giúp Phạm Tử Hư nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống.

Hướng dẫn chấm:
- Điểm 1,0: Học sinh chỉ ra được yếu tố kì ảo và ba vai trò của yếu tố kì ảo trở lên.
- Điểm 0,75: Học sinh chỉ ra được yếu tố kì ảo và hai vai trò của yếu tố kì ảo.

- Điểm 0,5: Học sinh chỉ ra được yếu tố kì ảo và một vai trò của yếu tố kì ảo trở lên.

- Điểm 0,25: Học sinh chỉ ra được yếu tố kì ảo, không nêu được vai trò.
- Điểm 0: Học sinh không làm hoặc chỉ ra sai yếu tố kì ảo.
* Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt linh hoạt theo ý hiểu của mình.
	

	
	4
	Chi tiết khi Dương Trạm chết, các học trò đều tản đi cả, duy Tử Hư làm lều ở mả để chầu chực, sau ba năm rồi mới trở về cho thấy Phạm Tử Hư là người như thế nào?
	1,0

	
	
	Qua chi tiết, có thể thấy Phạm Tử Hư là người:

+ Sống có tình, có nghĩa. 

+ Luôn yêu mến, kính trọng người đã dạy dỗ mình/Biết tôn sư trọng đạo.
Hướng dẫn chấm:

- Điểm 1,0: Học sinh nêu được hai đặc điểm đúng trở lên.

- Điểm 0,75: Học sinh nêu được hai đặc điểm, có ý còn chưa sát.

- Điểm 0,5: Học sinh nêu được một đặc điểm đúng.

- Điểm 0,25: Học sinh nêu được một đặc điểm nhưng còn sơ sài, chưa rõ ý..

- Điểm 0: Học sinh không làm.
	

	
	5
	Từ những hành động và tình cảm của Tử Hư dành cho người thầy của mình, anh/chị có suy nghĩ gì về truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta?
	1,0

	
	
	- Truyền thống tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của nhân dân ta. 

- Truyền thống tôn sư trọng đạo nhằm để tôn vinh, kính trọng và sự biết ơn của mỗi cá nhân đối với người thầy của mình.

- Tôn sư trọng đạo là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt, chúng ta cần giữ gìn và phát huy.
- …

Hướng dẫn chấm: 
- Điểm 1,0: Học sinh bày tỏ được quan điểm cá nhân thuyết phục được ba ý trở lên.

- Điểm 0,75: Học sinh bày tỏ được quan điểm cá nhân thuyết phục được hai hoặc ba ý trong đó có ý còn sơ sài.

- Điểm 0,5: Học sinh bày tỏ được quan điểm cá nhân thuyết phục được hai ý trong đó có ý còn sơ sài.

- Điểm 0,25: Học sinh bày tỏ được quan điểm cá nhân được một ý và sơ sài.

- Điểm 0: Không làm hoặc làm sai.

* Lưu ý: 

+ Học sinh có thể diễn đạt linh hoạt, sáng tạo.
	

	II
	
	VIẾT
	6,0

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 15 câu) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc giữ chữ tín trong cuộc sống.
	2,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: 

 Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 15 câu) của đoạn văn. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp hoặc song song.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của việc giữ chữ tín trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
* Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý:

- Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận. 
- Thân đoạn: Làm rõ vai trò, ý nghĩa của việc giữ chữ tín trong cuộc sống. 
+ Giữ chữ tín là là cơ sở quan trọng để xây dựng mối quan hệ vững chắc và thành công trong công việc. Người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tín nhiệm, tin cậy của những người xung quanh, từ đó giúp bạn xây dựng được tình cảm tin tưởng và sự kết nối với người khác. 

 + Trong lĩnh vực công việc, việc giữ chữ tín giúp bạn nhận được sự yêu quý, tôn trọng của mọi người, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người, từ đó giúp mỗi người xây dựng thương hiệu cá nhân và danh tiếng, sẽ tạo ra nhiều cơ hội trong công việc và dễ dàng thành công hơn.
+ Sống biết giữ chữ tín là sống đúng với đạo lí làm người, với truyện thống dân tộc để hướng đến xây dựng một xã hội tốt đẹp mà ở đó mọi người tin tưởng lẫn nhau.

...

HS lấy dẫn chứng để tăng sức thuyết phục cho đoạn văn.

- Kết đoạn: Khẳng định lại ý nghĩa của việc giữ chữ tín trong cuộc sống và rút ra bài học cho bản thân.
	1,0

	
	
	d. Diễn đạt:

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ. 
	0,25

	
	
	Hướng dẫn chấm:

- Điểm 1,75 -> 2,0: Đảm bảo các yêu cầu trên, văn viết có sức thuyết phục cao diễn đạt mới mẻ với lí lẽ và dẫn chứng hợp lí, lập luận chặt chẽ, diễn đạt có giọng điệu.

- Điểm 1,25-> 1,5: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, văn viết có sức thuyết phục, có dẫn chứng, diễn đạt mạch lạc. 

- Điểm 0,75,-> 1,0: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, diễn đạt một số ý chưa mạch lạc, thiếu dẫn chứng. 

- Điểm 0,25 -> 0,5: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, lập luận chưa thực sự thuyết phục, còn có nhiều lỗi chính tả.

- Điểm 0: Không làm hoặc lạc đề.
	

	
	2
	Viết bài văn nghị luận phân tích đoạn trích “ Nỗi buồn quả phụ”
“Buồn trông trăng, trăng mờ thêm tủi:

Gương Hằng Nga đã bụi màu trong!

Nhìn gương càng thẹn tấm lòng,

Thiên duyên lạnh lẽo, đêm đông biên hà.

Buồn xem hoa, hoa buồn thêm thẹn:

Cánh hải đường đã quyện giọt sương!

Trông chim càng dễ đoạn trường:

Uyên ương chiếc bóng, phượng hoàng lẻ đôi.

Cảnh nào cũng ngùi ngùi cảnh ấy.

Tiệc vui mừng còn thấy chi đâu!

Phút giây bãi biển nương dâu,

Cuộc đời là thế, biết hầu nài sao?”

                           (Trích Ai Tư vãn, Lê Ngọc Hân)
	4,0

	
	
	 Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận:
- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
	0,25

	
	
	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Nội dung chủ đề và đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích “ Nỗi buồn quả phụ” trong Ai tư vãn (Lê Ngọc Hân).
	0,25

	
	
	Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận: 
	3,0

	
	
	* Giới thiệu được  vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm cá nhân về vấn đề nghị luận:

* Triển khai vấn đề cần nghị luận:

- Khái quát:

    Lê Ngọc Hân (1770 - 1799) là con gái thứ 21 của vua Lê Hiển Tông, kết duyên với Nguyễn Huệ lúc ông kéo quân ra Bắc với danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh. Sau đó, Nguyễn Huệ lên làm vua, phong Ngọc Hân làm Bắc cung Hoàng hậu. Năm 1792, Hoàng đế Quang Trung băng hà, Ngọc Hân rất đau khổ, bà làm bài Ai tư vãn để khóc chồng. Đoạn trích “ Nỗi buồn quả phụ” nằm ở phần cuối của tác phẩm “Ai tư vãn” thể hiện rất rõ tư tưởng chính của tác phẩm cũng như tài năng văn chương của công chúa Ngọc Hân.

- Phân tích đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích

   Luận điểm 1: Phân tích nội dung chủ đề của văn bản.

- Làm rõ nội dung chủ đề của đoạn trích: 
    Văn bản "Nỗi buồn quả phụ" (trích từ tác phẩm "Ai tư vãn" của Lê Ngọc Hân) là một đoạn trích thể hiện sâu sắc tâm trạng đau khổ, tủi buồn của người phụ nữ phải sống trong cảnh thiếu thốn tình thương, sự cô đơn sau khi mất đi người bạn đời. Cùng với việc sử dụng hình ảnh thiên nhiên và biểu cảm tinh tế, tác giả đã truyền tải một không khí ảm đạm, đặc trưng cho những nỗi niềm xót xa trong tình yêu và cuộc sống.
- Hình ảnh trăng và nỗi buồn:

+ Câu thơ "Buồn trông trăng, trăng mờ thêm tủi" mở đầu bài thơ ngay lập tức tạo ra một cảm giác não nùng. Ánh trăng, một biểu tượng của sự thanh tao, nay trở nên mờ ảm đạm, phản chiếu tâm trạng của nhân vật.

+ Hình ảnh "Gương Hằng Nga đã bụi màu trong!" cho thấy không chỉ ánh trăng mà ánh sáng của tình yêu cũng đã phai nhạt, chỉ còn lại những kỷ niệm tẻ nhạt. Sự liên tưởng này không chỉ làm nổi bật nỗi cô đơn mà còn khắc họa hình ảnh Hằng Nga - một biểu tượng của tình yêu và khao khát bị tan vỡ.

- Nỗi xấu hổ và thiệt thòi:

+  "Nhìn gương càng thẹn tấm lòng": Tác giả khéo léo sử dụng từ "thẹn" để diễn tả cảm giác xấu hổ về sự cô đơn của chính mình.

+ Câu "Thiên duyên lạnh lẽo, đêm đông biên hà" thể hiện một sự so sánh, liên tưởng đến mối duyên tình lý tưởng nhưng đã không còn, cùng với cảm giác lạnh lẽo của đêm đông đang bao trùm.

- Hình ảnh hoa và chim:

+ Cảnh hoa "buồn thêm thẹn" và "cánh hải đường đã quyện giọt sương" mang lại ấn tượng quyến rũ, nhưng đồng thời cũng khiến cho nỗi buồn sâu sắc hơn. Cành hoa, là biểu trưng cho cái đẹp, cũng không thể thỏa mãn được tâm hồn ngao ngán của người quả phụ.

+ "Trông chim càng dễ đoạn trường": Hình ảnh chim đôi – uyên ương và phượng hoàng, vốn biểu trưng cho tình yêu và sự gắn kết, giờ đây trở thành biểu tượng của nỗi cô đơn khi chỉ còn một nửa.

- Cảm xúc và khát vọng:

+ "Cảnh nào cũng ngùi ngùi cảnh ấy": Tác giả nhấn mạnh rằng mọi cảnh vật đều trở nên ngao ngán trước nỗi buồn đè nặng trong lòng.

+  "Tiệc vui mừng còn thấy chi đâu!": Câu thơ này kết hợp thực tại đau đớn với những kỷ niệm ngọt ngào của tình yêu, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ giữa niềm vui và nỗi sầu.

Luận điểm 2: Phân tích được những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm (vần, nhịp, từ ngữ, biện pháp tu từ,...) và hiệu quả thẩm mĩ của các yếu tố nghệ thuật; tập trung vào một số yếu tố nghệ thuật nổi bật của tác phẩm.

- Điệp ngữ, điệp cấu trúc.
- Nhân hóa.
- Vần, nhịp,…

Đánh giá, mở rộng:
+ Khái quát về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ: Đoạn thơ trích trong “Ai tư vãn” là một đoạn thơ mẫu mực của thể thơ song thất lục bát thuần tuý dân tộc với vần nhịp, giọng điệu phù hợp để diễn tả tâm sự, nỗi niềm của người vợ trong không gian, thời gian cụ thể là trước sự ra đi của người chồng.
 + Qua đoạn trích, Lê Ngọc Hân không chỉ thể hiện những nỗi niềm sâu sắc của người quả phụ mà còn phản ánh một phần nào đó tâm trạng chung của những phụ nữ trong xã hội phong kiến khi phải đối mặt với sự cô đơn trong hôn nhân và cuộc sống.

+ Liên hệ các tác phẩm viết về cùng đề tài

* Khẳng định ý nghĩa và giá trị của đoạn trích

"Nỗi buồn quả phụ" không chỉ là nỗi đau cá nhân mà còn mang trong mình những thông điệp sâu sắc về tình yêu, sự mất mát và cuộc sống, tạo nên những rung động trong lòng độc giả qua nhiều thế hệ.
	0,25

0,25

1,25
0,75
0,5

	
	
	d. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	Tổng điểm
	10,0


*Đánh giá toàn bài viết:

	Mức điểm
	Mức độ đánh giá

	4,0
	- Đảm bảo đầy đủ yêu cầu về kiến thức, kĩ năng vận dụng các thao tác lập luận phù hợp, linh hoạt, văn viết mạch lạc, cảm xúc, có hình ảnh. 

	2,75 - 3,75
	- Đảm bảo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng; phân tích chưa thật thuyết phục nhưng có ý kiến đánh giá đúng dù chưa thật sâu sắc, còn mắc một vài lỗi diễn đạt.         

	1,5 - 2,5
	- Đảm bảo yêu cầu cơ bản nhưng chưa rõ ràng, chưa biết đánh giá; bài văn còn lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.

	0,25- 1,25
	Chưa hiểu đúng đề, phân tích một cách chung chung, thiếu thuyết phục; văn viết sai nhiều lỗi, trình bày cẩu thả.

	0,0
	- Bài viết lạc đề, chưa đảm bảo các yêu cầu trên hoặc không viết bài.


*Lưu ý chung :

- Trên đây là những định hướng chấm. Đề nghị giáo viên linh hoạt vận dụng biểu điểm để đánh giá chính xác kết quả bài làm của học sinh.

- Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích những bài làm sáng tạo.

- Điểm toàn bài lẻ đến 0.25 điểm, không làm tròn.

-HẾT-
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